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Chính tả

Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên

Viết chính tả bài Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên (SGK/48)
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Toán

Tìm thừa số của một phép nhân

1. Tính nhẩm: (SGK/116)

2 x 4 = …. 3 x 4 =…. 3 x 1 =….

8 : 2 = …. 12 : 3 = …. 3 : 3 =….

8 : 4 = …. 12 : 4 = …. 3 : 1 =….

2. Tìm 𝒙 (theo mẫu) (SGK/116)

a) 𝒙 × 2 =10 b) 𝒙 × 3 = 12 c) 3 × 𝒙 = 21

𝒙 = 10 : 2 ……………………. ……………………

𝒙 = 5 ……………………. ……………………

Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia

Luyện tập

1. Tìm 𝒙 (SGK/117)

a) 𝒙 x 2 = 4 b) 2 x 𝒙 = 12 c) 3 x 𝒙 = 27

……………………. …………………… ……………………

……………………. ……………………          ……………………

2. Tìm y (SGK/117)



a) y + 2 = 10 b) y x 2 = 10 c) 2 x y = 10

……………………. …………………… ……………………

……………………. ……………………          ……………………

Hoàn thành các bảng chia sau

Bảng chia 2

2 : 2 = …

4 : 2 = …

6 : 2 = …

8 : 2 = …

1 0 : 2 = …

1 2 : 2 = …

1 4 : 2 = …

1 6 : 2 = …

1 8 : 2 = …

2 0 : 2 = …

Bảng chia 3

3 : 3 = …

6 : 3 = …

9 : 3 = …

1 2 : 3 = …

1 5 : 3 = …

1 8 : 3 = …

2 1 : 3 = …

2 4 : 3 = …

2 7 : 3 = …

3 0 : 3 = …


